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TRƯỜNG THCSNGUYỄN TRƯỜNG TỘ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Buôn Hồ, ngày 24 tháng 9 năm 2021 

BẢNG PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN NHÂN VIÊN HỖ TRỢ GIÁO VIÊN CHỦ 

NHIỆM TRONG CÔNG TÁC MỞ PHÒNG LỚP HỌC VÀ QUẢN LÝ CÁC 

BUỔI TRONG TUẦN HỌC TRỰC TUYẾN 

( Thực hiện từ ngày 27 tháng 9 năm 2021) 

TT LỚP GV CHỦ NHIỆM GV HỖ TRỢ THỜI GIAN THỜI ĐIỂM HỖ 

TRỢ 

1 6A1 Đinh Quang Thông Cô Hiền 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

2 6A2 Nguyễn Thị Thanh Loan Thầy X Hồng 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

3 6A3 Cao Thị Vân Anh Thầy Triều 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

4 6A4 Nguyễn Dương Tiến Cô Thúy Hồng 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

5 6A5 Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nguyễn Thị Ánh Tuyết  

6 6A6 Võ Ngọc Huyền Trân Kim Anh Sáng thứ 2+ Sáng thứ 5 

7 9A1 Ng,Thị Phương Dung 
 

Cô Thi 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

8 9A2 Quách Thị Trâm Thầy Lê Hà 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

9 9A3 Lê Thị Kim Ngân Kim Anh Sáng thứ 3+ Sáng thứ 6 

10 9A4 Phạm Thị Phúc Trần Hằng Sáng thứ 3+ Sáng thứ 6 

11 9A5 Phạm Thị Hằng Kim Anh Sáng thứ 4+ Sáng thứ 7 



12 9A6 Lê Thị Huỳnh Hà Trần Hằng Sáng thứ 4+ Sáng thứ 7 

13 8A1 
Đặng Thị Bích Hà 

Kim Anh Chiều thứ 3+ Chiều thứ 6 

14 8A2 
Võ Thị Tuyết Anh 

Thầy Hoàng Tú 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

15 8A3 Dư Ánh Hồng Dư Ánh Hồng  

16 8A4 Lê Thị Như Lê Thị Như  

17 8A5 
Trần Thị Ánh Nguyệt 

Trần Hằng Chiều thứ 3+ Chiều thứ 6 

18 8A6 Nguyễn Thị Lệ Sa Kim Anh Chiều thứ 4+ Chiều thứ 7 

19 8A7 Nguyễn Thị Thúy Vy Trần Hằng Chiều thứ 4+ Chiều thứ 7 

20 7A1 Nguyễn Thị Bích Đa Thầy Quyết 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

21 7A2 Cao Thị Tuyết Đông Trần Hằng Chiều thứ 2+ Chiều thứ 5 

22 7A3 Nguyễn Văn Long Dương Thị Toan 2 buổi trên tuần- thống nhất 

GVCN và GV hỗ trợ. 

23 7A4 Nguyễn Thế Phi Nguyễn Thế Phi  

24 7A5 Y Khim Y Khim  

25 7A6 Đỗ Thị Trà My Thầy Vũ+ T Hiếu Thống nhất 2 GV hỗ trợ tới 

khi cô My về. 

26 7A7 Trần Kim Yến Trần Kim Yến  
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